
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đợt: THÁNG 12/2020

Môn thi:  LÝ THUYẾT NGHỀ NGHIỆP

1 2000001 15003504 Phạm Tuấn Kiệt 17/10/1993 15TN-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

2 2000002 16003442 Nguyễn Mạnh 10/09/1998 16TCT-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

3 2000003 16002978 Nguyễn Hồng Phong 05/03/1998 16TN-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

4 2000004 16000675 Trần Quốc Khánh 05/09/1998 16TCT-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

5 2000005 16002452 Huỳnh Minh Tâm 09/01/1998 16TCT-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

6 2000006 16003117 Trần Nguyên Chí Tiến 03/02/1998 16TCT-Đ 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

7 2000007 15000311 Bành Thanh Tân 24/03/1997 15TC-NL 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

8 2000008 15000171 Đỗ Khắc Huy 08/11/2000 15TC-Ô 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

9 2000009 15002017 Thái Văn Thắng 02/04/1999 15TC-Ô 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

10 2000010 15000322 Trần Lê Văn Trường 15/03/2000 15TC-Ô 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

11 2000011 15000717 Nguyễn Trần Thanh Tú 26/04/1997 15TCT-Ô 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

12 2000012 15003238 Võ Thanh Liêm 28/03/1997 15TCT-Ô 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

13 2000013 16000566 Đào Sơn Nam 14/10/1999 16TC-Ô1 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

14 2000014 16001840 Trần Duy Quang 20/05/1998 16TC-Ô1 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01
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15 2000015 16000241 Hoàng Anh Trường 01/04/2001 16TC-Ô1 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

16 2000016 16000738 Ngô Minh Lợi 19/04/1998 16TCT-Ô1 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

17 2000017 16001891 Thi Đức Quang 30/01/1998 16TCT-Ô2 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

18 2000018 16000726 Nguyễn Trung Thứ 11/12/1996 16TCT-Ô2 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

19 2000019 15001324 Nguyễn Xuân Dũng 11/11/2000 15TC-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

20 2000020 16003086 Thái Hoài Nam 25/06/1999 16TC-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

21 2000021 16000412 Võ Trung Ngọc 10/01/2001 16TC-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

22 2000022 16000195 Lý Trần Phước 26/11/2001 16TC-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

23 2000023 16000087 Lâm Quốc Tâm 29/09/2001 16TC-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

24 2000024 16000622 Dương Khánh Trường 15/05/1998 16TCT-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

25 2000025 16002762 Lê Thái Văn 26/09/1997 16TCT-QTM 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

26 2000026 16000519 Trần Huỳnh Minh Thư 03/05/2001 16TC-MTT 02/12/2020 1 8 h 00 C2.3-01

Tổng cộng danh sách: 26 sinh viên


